
 

KẾ HOẠCH 

Giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và thuốc lá điện tử, bóng cười 

và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong 

thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13; 

- Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

- Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện 

pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

- Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Căn cứ Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Hàng năm phổ biến tuyên truyền cho thanh niên về Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá và các quy định của Nhà nước về thuốc lá điện tử, bóng cười 

và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong 

thanh niên để giúp thanh niên loại trừ các sản phẩm thuốc lá, các loại chất kích 

thích góp phần giảm thiểu việc tiêu thụ thuốc lá trong thanh niên tỉnh Bình Định 

từ nay đến năm 2030. 

- Giảm nhu cầu sử dụng và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp 

các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại thị trường nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử 

vong do sử dụng thuốc lá và khói thuốc lá và các loại chất kích nguy hại gây ra 

cho sức khỏe thanh niên.  

- Giảm dần và tiến tới bỏ hẳn nhu cầu sử dụng thuốc lá trong lứa tuổi 

thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các 

bệnh có liên quan đến thuốc lá và các chất gây ảo giác, gây nghiện làm giảm tổn 

thất về kinh tế và sức khỏe cho mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Phấn đấu đến cuối năm 2030: 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:            /KH-SYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bình Định, ngày          tháng 10 năm 2022 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=77/2013/N%C4%90-CP
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- Thanh niên từ 16 -24 tuổi giảm hút thuốc lá xuống còn 15%. 

- Trên 100% cán bộ lãnh đạo Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Bình Định 

được tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- 90% thanh niên còn hút thuốc lá cam kết hút thuốc lá đúng nơi quy định. 

- 100% đoàn viên, thanh niên của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các 

trường Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh 

thực hiện nghiêm việc cấm hút thuốc lá hoàn toàn theo đúng quy định của Luật 

phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Hàng năm, trên 70% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các 

dịch vụ thân thiện về tư vấn về cai nghiện thuốc lá và thuốc lá điện tử, không sử 

dụng bóng cười, các chất gây ảo giác và gây nghiện, tăng cường chăm sóc sức 

khỏe cho thanh niên, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại 

thuốc lá: 

- Thực hiện các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Xây dựng các văn bản và tài liệu hướng dẫn về thực hiện môi trường 

không khói thuốc theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Quy định rõ về các hình thức xử lý đối với cán bộ về hành vi hút thuốc 

lá tại nơi có quy định cấm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chức 

năng để thường xuyên chủ động tổ chức thanh, kiểm tra và đánh giá việc triển 

khai thực hiện môi trường không khói thuốc. 

- Tăng cường kiểm tra, thực hiện xử phạt nghiêm những cá nhân, tổ chức 

vi phạm quy định cấm sử dụng người dưới 18 tuổi bán thuốc lá hoặc bán thuốc 

lá cho người dưới 18 tuổi theo quy định. 

2. Giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong thanh niên: 

- Thực hiện nghiêm cấm hút thuốc lá ở các cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở 

chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em, nơi có nguy cơ 

cháy nổ cao và các nơi khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. Tại nơi cấm hút thuốc lá phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm 

hút thuốc lá”. 

- Tại các nơi khu vực cách ly của sân bay; quán bar, karaoke, vũ trường, 

khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch, phương tiện giao thông công cộng là tàu 

thủy, tàu hỏa chỉ được phép hút thuốc lá tại khu vực dành riêng cho người hút 

thuốc lá, những nơi dành riêng cho người hút thuốc lá cần phải được trang bị các 

trang thiết bị thông khí riêng biệt. 
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- Cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các đơn vị có trách nhiệm trong việc đưa 

công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch thường xuyên của đơn 

vị nhằm giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá, thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất 

sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện trong thanh niên tỉnh 

Bình Định từ nay đến năm 2030, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định. 

- Các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, vận động và đi đến bắt buộc cai nghiện đối với những người lao động ở 

độ tuổi thanh niên đang còn hút thuốc lá, đồng thời khuyến khích cai nghiện với 

các đối tượng khác. Liên hệ chặt chặt với địa phương có lao động trong độ tuổi 

thanh niên hiện đang cư trú tại địa phương tham gia vào công tác phòng chống 

tác hại thuốc lá tại mỗi địa phương. 

- Thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên nói không với thuốc lá và các chất 

gây ảo giác, gây nghiện” tại mỗi xã phường và có sinh hoạt định kỳ giúp thanh 

niên trang bị kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá và các chất ây nghiện, gây 

ảo giác để loại trừ những tác hại nguy hại đến sức khỏe giúp thanh niên sống vui 

sống khỏe và là những việc có ích cho gia đình, quê hương, đất nước. Thường 

xuyên xây dựng hình ảnh thanh niên tham gia vào các hoạt động người tốt, việc 

tốt. 

- Thực hiện nghiêm túc chế tài xử phạt vi phạm đối với hành vi hút thuốc 

lá nơi công cộng theo quy định, nhất là với người dưới 18 tuổi. 

3. Giải pháp thông tin, giáo dục, truyền thông: 

- Tăng cường các biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao 

nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá, và 

thuốc lá điện tử; sự nguy hại của việc sử dụng bóng cười, các loại chất gây 

nghiện, gây ảo giác ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống, công việc của thanh 

niên.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và lối 

sống không thuốc lá, không sử dụng bóng cười, các loại chất gây ảo giác, gây 

nghiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cung 

cấp thông tin và truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá cho tất cả các đối 

tượng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình giáo dục và ngăn ngừa 

thanh niên sử dụng các sản phẩm thuốc lá, các loại chất nguy hại. Đa dạng hóa 

các loại hình truyền thông như xây dựng các mô hình Thanh niên gương mẫu, 

Thanh niên sống đẹp, sống khỏe, lồng ghép và các mô hình thanh niên lập 

nghiệp. 

- Đa dạng hóa hình thức và kênh thông tin, truyền thông về môi trường 

không khói thuốc, không hút thuốc lá điện tử, không sử dụng bóng cười và các 

loại chất gây ảo giác, gây nghiện. Tăng cường thời lượng phát sóng thông tin, 

truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá… trên các phương tiện thông tin 

đại chúng trên địa bàn tỉnh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của mạng lưới cộng tác 
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viên về phòng, chống tác hại thuốc lá và tích cực tham gia hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- Phát triển dịch vụ tư vấn cho người bệnh, người nhà người bệnh về tác 

hại của thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế. 

- Đưa tiêu chí Đoàn viên thanh niên không thuốc lá và không sử dụng các 

chất nguy hại là tiêu chí đoàn viên xuất sắc, gương mẫu hàng năm ở đơn vị. 

- Thực hiện chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác 

hại thuốc lá cho đối tượng là cán bộ Đoàn thanh niên, những người làm công tác 

truyền thông, các giáo viên, các nhân viên làm công tác xã hội trong lĩnh vực 

thanh thiếu niên, nhi đồng. 

4. Giải pháp giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá cho thanh niên: 

a) Kiểm soát buôn bán các sản phẩm thuốc lá, bóng cười và các chất gây 

ảo giác, gây nghiện: 

- Thực hiện quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá phía ngoài cổng 

trong phạm vi bán kính 100 mét tính từ ranh giới gần nhất của các cơ sở giáo 

dục theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

- Nghiêm cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế như phòng làm việc, phòng 

trực, các nơi công cộng, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, đảm bảo “Không có khói 

thuốc trong môi trường y tế”. 

- Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các điểm vui chơi giải trí, quán bar, 

karaoke không được buôn bán các chất gây ảo giác và gây nghiện cho thanh 

niên và tàn trữ cho đối tượng thanh niên sử dụng. 

- Xem hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. 

- Thực hiện quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán tự động, bán qua 

mạng Internet và bán qua điện thoại về thuốc lá điện tử. 

b) Ngăn ngừa trẻ vị thành niên bán thuốc lá và bán thuốc lá cho trẻ vị 

thành niên: 

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi 

theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Yêu cầu các doanh 

nghiệp, cửa hàng và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ về sản phẩm thuốc lá phải có bản 

cam kết với cơ quan quản lý không bán các sản phẩm thuốc lá cho người dưới 

18 tuổi. Thực hiện xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Nghiêm cấm các doanh nghiệp, các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá sử 

dụng cho người dưới 18 tuổi dưới mọi hình thức theo quy định của Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 
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- Nghiêm cấm tất cả các cá nhân và tổ chức sử dụng người dưới 18 tuổi 

mua thuốc lá dưới mọi hình thức theo quy định của Luật phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

c) Cấm quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và tài trợ thuốc lá: 

- Tăng cường thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và 

tài trợ gắn với mục đích sản xuất và kinh doanh thuốc lá và kinh doanh thuốc lá 

trong cơ sở y tế, giáo dục. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị 

thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá làm sản phẩm khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ 

khác dưới mọi hình thức. 

- Yêu cầu các tổ chức, đơn vị và cá nhân không nhận tài trợ để tổ chức các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, 

chăm sóc sức khỏe, hội thảo khoa học và các hoạt động xã hội khác có gắn với 

việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm quy 

định cấm mọi hình thức tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm thuốc lá cho người trẻ tuổi. 

5. Giải pháp về tổ chức và nhân lực 

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

- Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thường xuyên tổ chức các đợt 

thanh tra theo chuyên đề, địa bàn phòng, chống tác hại của thuốc lá nói chung và 

trong đối tượng thanh niên nói riêng. 

- Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh các cấp 

trong tổ chức thực hiện Kế hoạch như: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn trong vận động 

thanh niên đi tiên phong trong việc thực hiện quy định của Luật phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng 

các kế hoạch, chương trình, đề án và hướng dẫn thực hiện công tác phòng, 

chống tác hại của thuốc lá trong các tổ chức thanh niên, trong cơ quan đơn vị 

mình. 

- Đẩy mạnh vai trò ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm vụ thực hiện 

các mục tiêu kế hoạch như: Đẩy mạnh công tác phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, thuốc lá điện tử, bóng cười và các loại chất gây ảo giác, gây nghiện trong các 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và các cán bộ 

công chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tất cả các trường học của 

ngành quản lý thành “Cơ sở giáo dục không khói thuốc lá”, cơ sở giáo dục 

không có học sinh vi phạm vì sử dụng các loại chất nguy hại, chất cấm. Tăng 

cường thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 

chương trình giảng dạy của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường trung học 

phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học. Thực hiện cấm hút thuốc lá, thuốc lá 

điện tử… trong cơ sở giáo dục theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá quy 
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định, vận động hỗ trợ đi cai nghiện thuốc lá cho học sinh đang cai nghiện thuốc 

lá. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế 

hoạch này. Tổ chức tập huấn, hỗ trợ kinh phí trong hoạt động truyền thông cho 

cán bộ Đoàn thanh niên và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong các cơ sở 

khám chữa bệnh. 

2. Thanh tra Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm 

theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch này. 

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, 

lồng ghép trong các hoạt động nâng cao sức khỏe tại cộng đồng, đặc biệt chú 

trọng đến đối tượng thanh niên. Tiếp tục triển khai cơ sở y tế không khói thuốc 

lá. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các 

hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thanh niên. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch này trên 

phạm vi toàn tỉnh hàng năm hoặc khi có yêu cầu. 

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế: Tăng cường các hoạt 

động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định, tư vấn cai nghiện cho 

người bệnh và người nhà người bệnh. Tổ chức truyền thông giáo dục phòng 

chống tác hại thuốc lá cho đối tượng thanh niên lồng ghép trong các buổi họp 

chuyên đề tại đơn vị, nghiên cứu và áp dụng phương pháp cai nghiện thuốc lá 

cho bệnh nhân trẻ tuổi. Tiếp tục triển khai các nội dung bệnh viện không thuốc 

lá. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động phối hợp với Phòng Y tế xây 

dựng Kế hoạch, chỉ đạo và hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các đơn vị triển khai 

thực hiện nội dung của Kế hoạch tại địa phương; phối hợp với huyện Đoàn 

thanh niên tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo Đoàn cấp huyện, xã và triển 

khai hoạt động truyền thông trong thanh niên.  

- Báo cáo kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. 
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V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Đối với hoạt động truyền thông: Sử dụng nguồn kinh phí do quỹ phòng, 

chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế hỗ trợ và kinh phí của Ban chỉ đạo Phòng chống 

thuốc lá của tỉnh. 

- Đối với hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá: Kinh phí hoạt động được đảm bảo từ nguồn 

kinh phí địa phương. 

- Huy động kinh phí từ nguồn hợp pháp khác (nếu có). 
 

Trên đây là Kế hoạch Giảm thiểu tiêu thụ thuốc lá và thuốc lá điện tử, 

bóng cười và các loại chất sử dụng trong hít, hút, ngửi gây ảo giác và gây nghiện 

trong thanh niên tỉnh Bình Định từ nay đến năm 2030, trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Y tế (qua 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) để kịp thời giải quyết.  

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Tỉnh Đoàn Bình Định (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (để thực hiện); 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện); 

- Thanh tra Sở (để thực hiện); 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, NVY. 

 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Trung 
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